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17 Văn  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P1 1 36  90 02/5/2019 7g00 7g15 M.TUONG D.KHOA T.NGOC

18 Văn  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P2 2 35  90 02/5/2019 7g00 7g15 C.TRAM D.DUNG

19 Văn  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P3 3 35  90 02/5/2019 7g00 7g15 P.VAN M.HUNG

20 Văn  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P4 4 35  90 02/5/2019 7g00 7g15 T.VINH K.LIEN

21 Văn  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P7 5 35  90 02/5/2019 7g00 7g15 C.DUNG L.TIEN

22 Văn  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P8 6 35  90 02/5/2019 7g00 7g15 B.BIEN L.CHI

24 Vật lý  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P1 1 36  60 02/5/2019 9g10 9g20 T.VINH K.LIEN C.DUNG

25 Vật lý  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P2 2 35  60 02/5/2019 9g10 9g20 M.HUNG L.TIEN

26 Vật lý  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P3 3 35  60 02/5/2019 9g10 9g20 B.BIEN L.CHI

27 Vật lý  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P4 4 35  60 02/5/2019 9g10 9g20 P.VAN T.NGOC

28 Vật lý  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P7 5 35  60 02/5/2019 9g10 9g20 M.TUONG D.KHOA

29 Vật lý  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P8 6 35  60 02/5/2019 9g10 9g20 C.TRAM D.DUNG

5 Văn  11 11A 11B 11C P1 1 32  90 02/5/2019 12g45 13g00 M.TUONG L.CHI T.NGOC

6 Văn  11 11A 11B 11C P2 2 32  90 02/5/2019 12g45 13g00 C.TRAM T.VINH

7 Văn  11 11A 11B 11C P3 3 32  90 02/5/2019 12g45 13g00 P.VAN M.HUNG

8 Văn  11 11A 11B 11C P4 4 32  90 02/5/2019 12g45 13g00 D.KHOA L.TIEN

13 Vật lý  11 11A 11B 11C P1 1 32  60 02/5/2019 14g50 15g05 P.VAN M.HUNG

14 Vật lý  11 11A 11B 11C P2 2 32  60 02/5/2019 14g50 15g05 D.KHOA L.TIEN

15 Vật lý  11 11A 11B 11C P3 3 32  60 02/5/2019 14g50 15g05 M.TUONG L.CHI

16 Vật lý  11 11A 11B 11C P4 4 32  60 02/5/2019 14g50 15g05 C.TRAM T.VINH

47 Toán  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P1 1 36  90 03/5/2019 7g00 7g10 C.TRAM M.HUNG V.TRUYEN

48 Toán  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P2 2 35  90 03/5/2019 7g00 7g10 H.BANG M.HANG

49 Toán  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P3 3 35  90 03/5/2019 7g00 7g10 M.TUONG P.VAN

50 Toán  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P4 4 35  90 03/5/2019 7g00 7g10 T.THANH L.TIEN

51 Toán  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P7 5 35  90 03/5/2019 7g00 7g10 T.VINH K.LIEN

52 Toán  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P8 6 35  90 03/5/2019 7g00 7g10 C.DUNG C.CHAU

77 Hóa học  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P1 1 36  60 03/5/2019 9g10 9g20 M.TUONG P.VAN N.NHAN

78 Hóa học  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P2 2 35  60 03/5/2019 9g10 9g20 T.THANH L.TIEN

79 Hóa học  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P3 3 35  60 03/5/2019 9g10 9g20 T.VINH K.LIEN

80 Hóa học  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P4 4 35  60 03/5/2019 9g10 9g20 C.DUNG C.CHAU

81 Hóa học  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P7 5 35  60 03/5/2019 9g10 9g20 H.BANG M.HANG

82 Hóa học  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P8 6 35  60 03/5/2019 9g10 9g20 C.TRAM M.HUNG

35 Toán  11 11A 11B 11C P7 1 32  90 03/5/2019 12g45 13g00 C.TRAM M.HUNG V.TRUYEN

36 Toán  11 11A 11B 11C P8 2 32  90 03/5/2019 12g45 13g00 C.CHAU

37 Toán  11 11A 11B 11C P10 3 32  90 03/5/2019 12g45 13g00 M.TUONG P.VAN

38 Toán  11 11A 11B 11C P11 4 32  90 03/5/2019 12g45 13g00 T.VINH L.TIEN

65 Hóa học  11 11A 11B 11C P7 1 32  60 03/5/2019 14g50 15g05 C.TRAM V.TRUYEN M.HUNG

66 Hóa học  11 11A 11B 11C P8 2 32  60 03/5/2019 14g50 15g05 C.CHAU

67 Hóa học  11 11A 11B 11C P10 3 32  60 03/5/2019 14g50 15g05 M.TUONG P.VAN

68 Hóa học  11 11A 11B 11C P11 4 32  60 03/5/2019 14g50 15g05 T.VINH L.TIEN

95 Sinh học  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P1 1 36  60 06/5/2019 7g00 7g10 P.VAN H.BANG C.TRAM

96 Sinh học  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P2 2 35  60 06/5/2019 7g00 7g10 M.TUONG N.NHAN

97 Sinh học  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P3 3 35  60 06/5/2019 7g00 7g10 L.TIEN M.HUNG

98 Sinh học  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P4 4 35  60 06/5/2019 7g00 7g10 T.VINH C.DUNG

99 Sinh học  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P7 5 35  60 06/5/2019 7g00 7g10 C.MINH T.HUYNH

100 Sinh học  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P8 6 35  60 06/5/2019 7g00 7g10 D.KHOA L.HIEU

54 Lịch sử  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P1 1 36  60 06/5/2019 8g35 8g45 D.KHOA L.HIEU D.KHOA

55 Lịch sử  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P2 2 35  60 06/5/2019 8g35 8g45 T.HUYNH C.MINH

56 Lịch sử  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P3 3 35  60 06/5/2019 8g35 8g45 P.VAN H.BANG

57 Lịch sử  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P4 4 35  60 06/5/2019 8g35 8g45 M.TUONG N.NHAN

58 Lịch sử  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P7 5 35  60 06/5/2019 8g35 8g45 L.TIEN M.HUNG

59 Lịch sử  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P8 6 35  60 06/5/2019 8g35 8g45 T.VINH C.DUNG

91 Sinh học  11 11A 11B 11C P7 1 32  60 06/5/2019 12g45 13g00 P.VAN T.HUYNH C.TRAM

92 Sinh học  11 11A 11B 11C P8 2 32  60 06/5/2019 12g45 13g00 M.TUONG D.KHOA

93 Sinh học  11 11A 11B 11C P10 3 32  60 06/5/2019 12g45 13g00 L.TIEN M.HUNG

94 Sinh học  11 11A 11B 11C P11 4 32  60 06/5/2019 12g45 13g00 T.VINH C.HAU

43 Lịch sử  11 11A 11B 11C P7 1 32  60 06/5/2019 14g20 14g30 L.TIEN C.TRAM D.KHOA

44 Lịch sử  11 11A 11B 11C P8 2 32  60 06/5/2019 14g20 14g30 T.VINH C.HAU

45 Lịch sử  11 11A 11B 11C P10 3 32  60 06/5/2019 14g20 14g30 P.VAN T.HUYNH

46 Lịch sử  11 11A 11B 11C P11 4 32  60 06/5/2019 14g20 14g30 M.TUONG D.KHOA

84 Địa lý  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P1 1 36  60 07/5/2019 7g00 7g10 M.TUONG C.HAU

85 Địa lý  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P2 2 35  60 07/5/2019 7g00 7g10 P.VAN C.DUNG

86 Địa lý  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P3 3 35  60 07/5/2019 7g00 7g10 C.TRAM L.CHI

LỚP

SỞ LĐ - TB & XÃ HỘI BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG LÂM NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018 - 2019

KHỐI 10 + 11



87 Địa lý  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P4 4 35  60 07/5/2019 7g00 7g10 B.BIEN M.HANG

88 Địa lý  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P7 5 35  60 07/5/2019 7g00 7g10 C.MINH H.BANG

89 Địa lý  10 10A 10B 10C 10D 10E 10F P8 6 35  60 07/5/2019 7g00 7g10 N.NHAN Q.HOP

73 Địa lý  11 11A 11B 11C P7 1 32  60 07/5/2019 8g30 8g40 M.TUONG L.CHI

74 Địa lý  11 11A 11B 11C P8 2 32  60 07/5/2019 8g30 8g40 P.VAN M.HANG

75 Địa lý  11 11A 11B 11C P10 3 32  60 07/5/2019 8g30 8g40 C.MINH H.BANG

76 Địa lý  11 11A 11B 11C P11 4 32  60 07/5/2019 8g30 8g40 C.TRAM T.THANH

TP. Đào tạo
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